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Tên phòng thí nghiệm/ Phòng phân tích Hóa – Lý 
 

Laboratory: Chemical and physical laboratory 

 
Cơ quan chủ quản/ Chi nhánh Công ty cổ phần thép Việt Ý tại Hải Phòng 

 
Organization: Branch of Viet Nam - Italy Steel Joint Stock Company in Hai Phong 

 
Lĩnh vực thử nghiệm/ Hóa 

 
Field of testing: Chemical 

 

Người quản lý/ 
 

Laboratory manager: 

 
Trần Hữu Đồng 

 

Người có thẩm quyền ký/ Approved signatory: 
 

 
TT 

 
Họ và tên/ Name 

 
Phạm vi được ký/ Scope 

 
1. 

 
Trần Hữu Đồng 

 
Các phép thử được công nhận/ 

 
Accredited tests 

 
2. 

 
Lại Văn Thuấn 

 
 

Số hiệu/ Code: VILAS 509 

 
Hiệu lực công nhận/ Period of Validation: 03/ 10/ 2025 

 
Địa chỉ/ Address: 

 
KCN Nam Cầu Kiền, xã Hoàng Động, huyện Thủy Nguyên, thành phố Hải Phòng 

 
Địa điểm/Location: 

 
KCN Nam Cầu Kiền, xã Hoàng Động, huyện Thủy Nguyên, thành phố Hải Phòng 

 
Điện thoại/ Tel: 02253 868721 Fax: 02253 868722 

 
E-mail: songdahaiphong@gmail.com Website: www.vis.com.vn 

DANH MỤC PHÉP THỬ ĐƯỢC CÔNG NHẬN 

LIST OF ACCREDITED TESTS 

(Kèm theo quyết định số: 763.2022/ QĐ - VPCNCL ngày 03 tháng 10 năm 2022   

của giám đốc Văn phòng Công nhận Chất lượng) 
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Lĩnh vực thử nghiệm: Hóa 

Field of testing: Chemical 

DANH MỤC PHÉP THỬ ĐƯỢC CÔNG NHẬN 

LIST OF ACCREDITED TESTS 

VILAS 509 

 

 

 
TT 

Tên sản phẩm, 

vật liệu được thử/ 

Materials or 

product tested 

 

Tên phép thử cụ thể/ 

The name of specific tests 

Giới hạn định lượng (nếu có)/ 

Phạm vi đo 

Limit of quantitation (if 

any)/range of measurement 

 

Phương pháp thử/ 

Test method 

   
 
 
 
 

 
Xác định thành phần hóa học. 

Phương pháp quang phổ phát xạ 

Determination the chemical 
composition. 

Atomic emission spectrometric 
analysis method 

C (0,02 ~ 1,1) %  

  Si (0,02 ~ 1,54) %  

  Mn (0,03 ~ 2,0) %  

  P (0,006 ~ 0,085) %  

  
Thép cacbon 

S (0,001 ~ 0,055) %  

Cr (0,07 ~ 8,14) %  và thép hợp  

Ni (0,006 ~ 5,0) % 1. kim thấp ASTM E415-21 
 Carbon and  

Cu (0,004 ~ 0,5) % 
 low alloy steel  

Mo (0,007 ~ 1,3) % 

  V (0,003 ~ 0,3) %  

  Ti (0,001 ~ 0,2) %  

  B (0,0004 ~ 0,007) %  

  N (0,001 ~ 0,055) %  

 

Ghi chú / Notes: 
- ASTM: American Society for Testing and Materials. 


